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Trường mẫu giáo Hachijo

Trường mẫu giáo Igusa

Trường mẫu giáo Minami Kawasaki

Trường mẫu giáo Koshinden

Trường mẫu giáo Osone

Trường mẫu giáo Nakabab

Trường mẫu giáo Yashio Himawari

Trường mẫu giáo Yashio Hanamomo

Trường mẫu giáo Keyakinomori Yashio

Trường mẫu giáo Yashio Kaede

Trường mẫu giáo Yashio Enzeru

Trường mẫu giáo Yashio Nana iro

Trường Kobipuri　 
Trạm Yashio

Nintei kodomo-en shiodome no mori

Trường mẫu giáo Yashio Mihikari

Trường mẫu giáo Mihikari

Trường mẫu giáo Morimasa

Trường mẫu giáo Yawata gakudō

Trường mẫu giáo Yanaginomiya gakudō

Trường mẫu giáo Daibara gakudō

Câu lạc bộ Donguri gakudō

Trường mẫu giáo Hachijokita gakudō

Trường mẫu giáo Oze gakudō

Cơ sở phúc lợi dành cho người khuyết tật Yamabiko

Trung tâm phúc lợi người khuyết tật Yasuragi

Viện dưỡng lão Nozomi

Trung tâm hỗ trợ sinh hoạt Akehono thành phố Yashio

Cơ sở phúc lợi người khuyết tật Niji no ie

Asobikku

Cơ sở phúc lợi người khuyết tật Wakakusa

Himawari sō 
Suzuran sō 
Shirayurisō

Hida mari kobo

Raifubēsu Yashio

Shōtosutei sumairu

Sumātokizzupurasu Yashio
Minano ie Yashio

Dịch vụ phúc lợi sau giờ 
học cho trẻ khuyết tật Himawari

Ichigo

Sumātokizzujunia Yashio

Dịch vụ phúc lợi sau giờ học cho 
trẻ khuyết tật For kids YashioComeRain ComeShine

Kōbō mori nokokage

mirai

Minnano ie midorimachi

Fairy tale Ichigo

Ajisai sō

Pokkapoka

Shirubātaun Yashio

Yashiokotobukien

Deisābisuvirekūru

Azu mi en Yashio

Trung tâm chăm sóc Yashio

Moimoi Yashio

Furusato home Yashio

Ai gurūpuhōmu Shiotome

Ai shōkibo ta kinō Shiotome

Ō ze no gō

Esukearibingu Yashio

Ai no ie group home Yashio

Dịch vụ café và nhà tắm Tomato

Trung tâm chăm sóc Yashio Soyokaze

Besuto kea deisābisusentā Yashio

Rekōdobukku Yashio Chūō

Irīze Yashio

SOMPO Kearavīre Yashio

Deisābisu omohida

Norudikkuu~o ― kingudeisābisu LOCO Yashio

group home Yashio

Tsukui Yashio Midorichō

Trung tâm đào tạo nghề Yashio

Trường mẫu giáo Waka kusa gakudō

Trường mẫu giáo Keyakinomori Yashio Sakuraen

Trường mẫu giáo Fueari Yashio Chūōen

Trường mẫu giáo Ohisama

Danran no ie Yashio

Trường mẫu giáo Shiodome Yashio Ekikita

Trường mẫu giáo Mitsumori

Trường Kobipuri　 
Yashio Furesup

Trường mẫu giáo Yashio Shiodome

Trường mẫu giáo Yotsumori

Trường mẫu giáo Shiodome 
Yashio Akanechō

Trường mẫu giáo Fueari Yashio Ōseen

Trường mẫu giáo Ohisama Furenzu

Arutabebī Yashio-en

Câu lạc bộ Keyaki gakudō

Câu lạc bộ Chikumi kids

Trường Kobīafutā Yashio

Dai bara jidō-kan

Fosetto Yashio EkimaeYashio Ikoi no sato

Fosettodeisābisu Yashio

Blooming care Yashio Ōse

Trường mẫu giáo chứng nhận quy mô nhỏ Shiodome

Trường mẫu giáo Fueari　 
Yashio Eki Minamiguchi

Trường trung học phổ thông Yashio minami

Trường tiểu học Shiodome

Trường tiểu học Nakagawa

Yashioen

Bệnh viện Saitama Kaisei

Đồn cảnh sát Yashio Ekimae

Trường trung học cơ sở Shiodome

Trường tiểu học Oze

Trường tiểu học Osone

Bệnh viện Kei Ei-kai Yashio

Cục phòng cháy Yashio

Trường trung học phổ thông Yashio

Trường trung học cơ sở Daibara

Trường trung học cơ sở Yashio

Tòa thị chính Yashio 

Trường tiểu học Hachijo

Đồn cảnh sát Yashio Kita

Morinoie Yashio

Bệnh viện đa khoa trung ương Yashio

Bệnh viện Hirose 

Phòng khám Ushiroya

Trường tiểu học Yanaginomiya

Trường tiểu học Matsunoki

Trường trung học cơ sở Yawata

Trường tiểu học Daibara

Trường tiểu học Yawata

Đồn cảnh sát Osone

Bảo tàng

Trường trung học cơ sở Hachijo

Trường tiểu học Hachijokita

Đồn cảnh sát Yashio Chūō

Ga YashioGa Yashio

Ayasegawa

Đường vành đai ngoài Tokyo
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Đường vành đai ngoài Tokyo

N
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Ayasegawa

Nước sử dụng cho tưới tiêu Kasai

0

1/6,250

250 500m

0

1/6,250

250 500m

0

1/6,250

250 500m

Trường mẫu giáo Hachijo gakudō

①

凡例
浸水深等 家屋浸水の状況

5m 以上〜
10m 未満 2 階屋根以上が浸水

3m 以上〜
5m 未満

一般的な家屋の 
2 階が水没

0.5m 以上
3m 未満

一般的な家屋の 
1 階が水没

0.5m 未満 1 階の床下が浸水

 利用可能な避難所（学校）
 利用可能な避難所（その他）
 八潮市役所
 交番
 消防署
 アンダーパス（冠水注意）
 道路冠水箇所
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Trường mẫu giáo Hachijo

Trường mẫu giáo Hachijokita gakudō

Pokkapoka

Shirubātaun Yashio

Yashiokotobukien

Deisābisuvirekūru

Azu mi en Yashio

Trường tiểu học Hachijo

Đồn cảnh sát Yashio Kita

Bệnh viện Hirose 

Trường trung học cơ sở Hachijo

Trường tiểu học HachijokitaĐường vành đai ngoài Tokyo

葛
西
用
水

Đường vành đai ngoài Tokyo

N
akagaw

a

Nước sử dụng cho tưới tiêu Kasai

0

1/6,250

250 500m

Trường mẫu giáo Hachijo gakudō

0

1/6,250

250 500m

0

1/6,250

250 500m

0

1/6,250

250 500m

Trường mẫu giáo Hachijo gakudō

①

chú giải
Độ sâu ngập

Trong khoảng từ 5.0~ dưới 10.0m

Trong khoảng từ 3.0~ dưới 5.0m

Trong khoảng từ 0.5~ dưới 3.0m

Trong khoảng từ 0.0~ dưới 0.5m

 Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng(trường học)

 Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng (khác)

 Cơ sở vật chất được sử dụng bởi những người dễ bị tổn thương

 Tòa thị chính thành phố Yashio

 Đồn cảnh sát

 Sở cứu hỏa

 Đường hầm chui ( chú ý ngập lụt)

 Đường ngập nước

Bản đồ chi tiết rủi ro lũ lụt （Tonegawa）
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Trường mẫu giáo Hachijo

Trường mẫu giáo Hachijokita gakudō

Pokkapoka

Shirubātaun Yashio

Yashiokotobukien

Deisābisuvirekūru

Azu mi en Yashio

Trường tiểu học Hachijo

Đồn cảnh sát Yashio Kita

Bệnh viện Hirose 

Trường trung học cơ sở Hachijo

Trường tiểu học HachijokitaĐường vành đai ngoài Tokyo
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水
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N
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Nước sử dụng cho tưới tiêu Kasai

0
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Trường mẫu giáo Hachijo gakudō

Bản đồ chi tiết rủi ro lũ lụt （Tonegawa） （1/5）
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Trường mẫu giáo Igusa

Trường mẫu giáo Nakabab

Trường mẫu giáo Yashio Himawari

Trường mẫu giáo Yashio Nana iroTrường mẫu giáo Yawata gakudō

Trường mẫu giáo Yanaginomiya gakudō

Trường mẫu giáo Daibara gakudō

Câu lạc bộ Donguri gakudō

Cơ sở phúc lợi dành cho người khuyết tật Yamabiko

Trung tâm phúc lợi người khuyết tật Yasuragi

Viện dưỡng lão Nozomi

Trung tâm hỗ trợ sinh hoạt Akehono thành phố Yashio

Cơ sở phúc lợi người khuyết tật Niji no ie

Shōtosutei sumairu

Sumātokizzupurasu Yashio
Minano ie Yashio

Dịch vụ phúc lợi sau giờ 
học cho trẻ khuyết tật Himawari

Ichigo

Sumātokizzujunia Yashio

Dịch vụ phúc lợi sau giờ học cho 
trẻ khuyết tật For kids YashioComeRain ComeShine

Kōbō mori nokokage

mirai

Minnano ie midorimachi

Fairy tale Ichigo

Trung tâm chăm sóc Yashio

Moimoi Yashio

Dịch vụ café và nhà tắm Tomato

Trung tâm chăm sóc Yashio Soyokaze

Besuto kea deisābisusentā Yashio

Rekōdobukku Yashio Chūō

Irīze Yashio

SOMPO Kearavīre Yashio

Norudikkuu~o ― kingudeisābisu LOCO Yashio

group home Yashio

Tsukui Yashio Midorichō

Trường mẫu giáo Fueari Yashio Chūōen

Trường mẫu giáo Ohisama

Danran no ie Yashio

Trường mẫu giáo Shiodome Yashio Ekikita

Trường mẫu giáo Ohisama Furenzu

Arutabebī Yashio-en

Dai bara jidō-kan

Bệnh viện Kei Ei-kai Yashio

Cục phòng cháy Yashio

Trường trung học phổ thông Yashio

Trường trung học cơ sở Yashio

Tòa thị chính Yashio 

Trường tiểu học Hachijo

Đồn cảnh sát Yashio Kita

Morinoie Yashio

Bệnh viện Hirose 

Phòng khám Ushiroya

Trường tiểu học Yanaginomiya

Trường tiểu học Matsunoki

Trường trung học cơ sở Yawata

Trường tiểu học Daibara

Trường tiểu học Yawata

Bảo tàng

Đồn cảnh sát Yashio Chūō

Ayasegawa Đườ
ng c
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0

1/6,250
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Trường mẫu giáo Hachijo gakudō

0

1/6,250

250 500m

0

1/6,250

250 500m

0

1/6,250

250 500m

Trường mẫu giáo Hachijo gakudō

②

chú giải
Độ sâu ngập

Trong khoảng từ 5.0~ dưới 10.0m

Trong khoảng từ 3.0~ dưới 5.0m

Trong khoảng từ 0.5~ dưới 3.0m

Trong khoảng từ 0.0~ dưới 0.5m

 Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng(trường học)

 Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng (khác)

 Cơ sở vật chất được sử dụng bởi những người dễ bị tổn thương

 Tòa thị chính thành phố Yashio

 Đồn cảnh sát

 Sở cứu hỏa

 Đường hầm chui ( chú ý ngập lụt)

 Đường ngập nước

Bản đồ chi tiết rủi ro lũ lụt （Tonegawa）
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Trường mẫu giáo Igusa

Trường mẫu giáo Nakabab

Trường mẫu giáo Yashio Himawari

Trường mẫu giáo Yashio Nana iroTrường mẫu giáo Yawata gakudō

Trường mẫu giáo Yanaginomiya gakudō

Trường mẫu giáo Daibara gakudō

Câu lạc bộ Donguri gakudō

Cơ sở phúc lợi dành cho người khuyết tật Yamabiko

Trung tâm phúc lợi người khuyết tật Yasuragi

Viện dưỡng lão Nozomi

Trung tâm hỗ trợ sinh hoạt Akehono thành phố Yashio

Cơ sở phúc lợi người khuyết tật Niji no ie

Shōtosutei sumairu

Sumātokizzupurasu Yashio
Minano ie Yashio

Dịch vụ phúc lợi sau giờ 
học cho trẻ khuyết tật Himawari

Ichigo

Sumātokizzujunia Yashio

Dịch vụ phúc lợi sau giờ học cho 
trẻ khuyết tật For kids YashioComeRain ComeShine

Kōbō mori nokokage

mirai

Minnano ie midorimachi

Fairy tale Ichigo

Trung tâm chăm sóc Yashio

Moimoi Yashio

Dịch vụ café và nhà tắm Tomato

Trung tâm chăm sóc Yashio Soyokaze

Besuto kea deisābisusentā Yashio

Rekōdobukku Yashio Chūō

Irīze Yashio

SOMPO Kearavīre Yashio

Norudikkuu~o ― kingudeisābisu LOCO Yashio

group home Yashio

Tsukui Yashio Midorichō

Trường mẫu giáo Fueari Yashio Chūōen

Trường mẫu giáo Ohisama

Danran no ie Yashio

Trường mẫu giáo Shiodome Yashio Ekikita

Trường mẫu giáo Ohisama Furenzu

Arutabebī Yashio-en

Dai bara jidō-kan

Bệnh viện Kei Ei-kai Yashio

Cục phòng cháy Yashio

Trường trung học phổ thông Yashio

Trường trung học cơ sở Yashio

Tòa thị chính Yashio 

Trường tiểu học Hachijo

Đồn cảnh sát Yashio Kita

Morinoie Yashio

Bệnh viện Hirose 

Phòng khám Ushiroya

Trường tiểu học Yanaginomiya

Trường tiểu học Matsunoki

Trường trung học cơ sở Yawata

Trường tiểu học Daibara

Trường tiểu học Yawata

Bảo tàng

Đồn cảnh sát Yashio Chūō
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Ayasegawa

0

1/6,250

250 500m

Trường mẫu giáo Hachijo gakudō

（2/5）
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Nam Yashio
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12

9

Trường mẫu giáo Osone

Trường mẫu giáo Keyakinomori Yashio

Trường mẫu giáo Yashio Enzeru

Trường mẫu giáo Morimasa

Trường mẫu giáo Daibara gakudō

Hida mari kobo

Raifubēsu Yashio

Dịch vụ phúc lợi sau giờ học cho 
trẻ khuyết tật For kids Yashio

Esukearibingu Yashio

Ai no ie group home Yashio

Irīze Yashio

SOMPO Kearavīre Yashio

Deisābisu omohida

Trường mẫu giáo Keyakinomori Yashio Sakuraen

Trường Kobipuri　 
Yashio Furesup

Trường mẫu giáo Yotsumori

Trường mẫu giáo Shiodome 
Yashio Akanechō

Câu lạc bộ Keyaki gakudō

Dai bara jidō-kan

Fosetto Yashio EkimaeYashio Ikoi no sato

Bệnh viện Saitama Kaisei

Đồn cảnh sát Yashio Ekimae

Trường tiểu học Osone

Trường trung học cơ sở Daibara

Trường tiểu học Daibara

Đồn cảnh sát Osone

Đườ
ng c
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 6 M
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0

1/6,250

250 500m

0

1/6,250

250 500m

0

1/6,250

250 500m

0

1/6,250

250 500m

Trường mẫu giáo Hachijo gakudō

③

chú giải
Độ sâu ngập

Trong khoảng từ 5.0~ dưới 10.0m

Trong khoảng từ 3.0~ dưới 5.0m

Trong khoảng từ 0.5~ dưới 3.0m

Trong khoảng từ 0.0~ dưới 0.5m

 Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng(trường học)

 Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng (khác)

 Cơ sở vật chất được sử dụng bởi những người dễ bị tổn thương

 Tòa thị chính thành phố Yashio

 Đồn cảnh sát

 Sở cứu hỏa

 Đường hầm chui ( chú ý ngập lụt)

 Đường ngập nước

Bản đồ chi tiết rủi ro lũ lụt （Tonegawa）
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Nam Yashio
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9

Trường mẫu giáo Osone

Trường mẫu giáo Keyakinomori Yashio

Trường mẫu giáo Yashio Enzeru

Trường mẫu giáo Morimasa

Trường mẫu giáo Daibara gakudō

Hida mari kobo

Raifubēsu Yashio

Dịch vụ phúc lợi sau giờ học cho 
trẻ khuyết tật For kids Yashio

Esukearibingu Yashio

Ai no ie group home Yashio

Irīze Yashio

SOMPO Kearavīre Yashio

Deisābisu omohida

Trường mẫu giáo Keyakinomori Yashio Sakuraen

Trường Kobipuri　 
Yashio Furesup

Trường mẫu giáo Yotsumori

Trường mẫu giáo Shiodome 
Yashio Akanechō

Câu lạc bộ Keyaki gakudō

Dai bara jidō-kan

Fosetto Yashio EkimaeYashio Ikoi no sato

Bệnh viện Saitama Kaisei

Đồn cảnh sát Yashio Ekimae

Trường tiểu học Osone

Trường trung học cơ sở Daibara

Trường tiểu học Daibara

Đồn cảnh sát Osone

Đườ
ng c

ao t
ốc đ

ô th
ị số

 6 M
isat

o Li
ne

Đườ
ng c

ao t
ốc đ

ô th
ị số

 6 M
isat

o Li
ne

綾
瀬
川

0

1/6,250

250 500m

（3/5）
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B
ản đồ nguy cơ

 lũ lụt

Yashio

35

34

172

11

1

Trường mẫu giáo Yashio Himawari

Trường mẫu giáo Yashio Hanamomo

Trường mẫu giáo Yashio Nana iro

Nintei kodomo-en shiodome no mori

Cơ sở phúc lợi dành cho người khuyết tật Yamabiko

Trung tâm phúc lợi người khuyết tật Yasuragi

Cơ sở phúc lợi người khuyết tật Niji no ie

Asobikku

Cơ sở phúc lợi người khuyết tật Wakakusa

Shōtosutei sumairu

Dịch vụ phúc lợi sau giờ học cho 
trẻ khuyết tật For kids YashioComeRain ComeShine

Furusato home Yashio

Ai gurūpuhōmu Shiotome

Ai shōkibo ta kinō Shiotome

Irīze Yashio

SOMPO Kearavīre Yashio

Trung tâm đào tạo nghề Yashio

Trường mẫu giáo Waka kusa gakudō

Trường mẫu giáo Shiodome Yashio Ekikita

Trường mẫu giáo Yashio Shiodome

Trường mẫu giáo Ohisama Furenzu

Câu lạc bộ Chikumi kids

Trường mẫu giáo chứng nhận quy mô nhỏ Shiodome

Trường trung học phổ thông Yashio minami

Trường tiểu học Shiodome

Cục phòng cháy Yashio

Trường trung học phổ thông Yashio

Trường trung học cơ sở Yashio

Tòa thị chính Yashio 

Trường tiểu học Hachijo

Đồn cảnh sát Yashio Kita

Bệnh viện đa khoa trung ương Yashio

Đồn cảnh sát Yashio Chūō

Đườ
ng c

ao t
ốc đ

ô th
ị số

 6 M
isat

o Li
ne

Đườ
ng c

ao t
ốc đ

ô th
ị số

 6 M
isat

o Li
ne

0
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Trường mẫu giáo Hachijo gakudō

Bản đồ chi tiết rủi ro lũ lụt （Tonegawa）
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B
ản đồ nguy cơ

 lũ lụt

Yashio

35

34

172

11

1

Trường mẫu giáo Yashio Himawari

Trường mẫu giáo Yashio Hanamomo

Trường mẫu giáo Yashio Nana iro

Nintei kodomo-en shiodome no mori

Cơ sở phúc lợi dành cho người khuyết tật Yamabiko

Trung tâm phúc lợi người khuyết tật Yasuragi

Cơ sở phúc lợi người khuyết tật Niji no ie

Asobikku

Cơ sở phúc lợi người khuyết tật Wakakusa

Shōtosutei sumairu

Dịch vụ phúc lợi sau giờ học cho 
trẻ khuyết tật For kids YashioComeRain ComeShine

Furusato home Yashio

Ai gurūpuhōmu Shiotome

Ai shōkibo ta kinō Shiotome

Irīze Yashio

SOMPO Kearavīre Yashio

Trung tâm đào tạo nghề Yashio

Trường mẫu giáo Waka kusa gakudō

Trường mẫu giáo Shiodome Yashio Ekikita

Trường mẫu giáo Yashio Shiodome

Trường mẫu giáo Ohisama Furenzu

Câu lạc bộ Chikumi kids

Trường mẫu giáo chứng nhận quy mô nhỏ Shiodome

Trường trung học phổ thông Yashio minami

Trường tiểu học Shiodome

Cục phòng cháy Yashio

Trường trung học phổ thông Yashio

Trường trung học cơ sở Yashio

Tòa thị chính Yashio 

Trường tiểu học Hachijo

Đồn cảnh sát Yashio Kita

Bệnh viện đa khoa trung ương Yashio

Đồn cảnh sát Yashio Chūō

Đườ
ng c

ao t
ốc đ

ô th
ị số

 6 M
isat
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ne

Đườ
ng c

ao t
ốc đ

ô th
ị số

 6 M
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0

1/6,250

250 500m

Trường mẫu giáo Hachijo gakudō
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250 500m

Trường mẫu giáo Hachijo gakudō

④

chú giải
Độ sâu ngập

Trong khoảng từ 5.0~ dưới 10.0m

Trong khoảng từ 3.0~ dưới 5.0m

Trong khoảng từ 0.5~ dưới 3.0m

Trong khoảng từ 0.0~ dưới 0.5m

 Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng(trường học)

 Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng (khác)

 Cơ sở vật chất được sử dụng bởi những người dễ bị tổn thương

 Tòa thị chính thành phố Yashio

 Đồn cảnh sát

 Sở cứu hỏa

 Đường hầm chui ( chú ý ngập lụt)

 Đường ngập nước

（4/5）
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B
ản đồ nguy cơ

 lũ lụt

54

54

Yashio

34

172

8

15

12

6

Trường mẫu giáo Minami Kawasaki

Trường mẫu giáo Koshinden

Trường mẫu giáo Keyakinomori Yashio

Trường mẫu giáo Yashio Kaede

Trường mẫu giáo Yashio Enzeru

Trường Kobipuri　 
Trạm Yashio

Trường mẫu giáo Yashio Mihikari

Trường mẫu giáo Mihikari

Trường mẫu giáo Morimasa

Trường mẫu giáo Oze gakudō

Asobikku

Cơ sở phúc lợi người khuyết tật Wakakusa

Himawari sō 
Suzuran sō 
Shirayurisō

Dịch vụ phúc lợi sau giờ học cho 
trẻ khuyết tật For kids Yashio

Ajisai sō

Furusato home Yashio

Ō ze no gō

Esukearibingu Yashio

Irīze Yashio

SOMPO Kearavīre Yashio

Trường mẫu giáo Keyakinomori Yashio Sakuraen

Trường mẫu giáo Mitsumori

Trường Kobipuri　 
Yashio Furesup

Trường mẫu giáo Yashio Shiodome

Trường mẫu giáo Yotsumori

Trường mẫu giáo Shiodome 
Yashio Akanechō

Trường mẫu giáo Fueari Yashio Ōseen

Câu lạc bộ Keyaki gakudō

Câu lạc bộ Chikumi kids

Trường Kobīafutā Yashio

Fosetto Yashio Ekimae

Fosettodeisābisu Yashio

Blooming care Yashio Ōse

Trường mẫu giáo Fueari　 
Yashio Eki Minamiguchi

Trường tiểu học Nakagawa

Yashioen

Bệnh viện Saitama Kaisei

Đồn cảnh sát Yashio Ekimae

Trường trung học cơ sở Shiodome

Trường tiểu học Oze

Trường tiểu học Osone

Trường trung học cơ sở Daibara

Bệnh viện đa khoa trung ương Yashio

Ga YashioGa Yashio
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ị số
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Bản đồ chi tiết rủi ro lũ lụt （Tonegawa）

24



B
ản đồ nguy cơ

 lũ lụt

54

54

Yashio

34

172

8

15

12

6

Trường mẫu giáo Minami Kawasaki

Trường mẫu giáo Koshinden

Trường mẫu giáo Keyakinomori Yashio

Trường mẫu giáo Yashio Kaede

Trường mẫu giáo Yashio Enzeru

Trường Kobipuri　 
Trạm Yashio

Trường mẫu giáo Yashio Mihikari

Trường mẫu giáo Mihikari

Trường mẫu giáo Morimasa

Trường mẫu giáo Oze gakudō

Asobikku

Cơ sở phúc lợi người khuyết tật Wakakusa

Himawari sō 
Suzuran sō 
Shirayurisō

Dịch vụ phúc lợi sau giờ học cho 
trẻ khuyết tật For kids Yashio

Ajisai sō

Furusato home Yashio

Ō ze no gō

Esukearibingu Yashio

Irīze Yashio

SOMPO Kearavīre Yashio

Trường mẫu giáo Keyakinomori Yashio Sakuraen

Trường mẫu giáo Mitsumori

Trường Kobipuri　 
Yashio Furesup

Trường mẫu giáo Yashio Shiodome

Trường mẫu giáo Yotsumori

Trường mẫu giáo Shiodome 
Yashio Akanechō

Trường mẫu giáo Fueari Yashio Ōseen

Câu lạc bộ Keyaki gakudō

Câu lạc bộ Chikumi kids

Trường Kobīafutā Yashio

Fosetto Yashio Ekimae

Fosettodeisābisu Yashio

Blooming care Yashio Ōse

Trường mẫu giáo Fueari　 
Yashio Eki Minamiguchi

Trường tiểu học Nakagawa

Yashioen

Bệnh viện Saitama Kaisei

Đồn cảnh sát Yashio Ekimae

Trường trung học cơ sở Shiodome

Trường tiểu học Oze

Trường tiểu học Osone

Trường trung học cơ sở Daibara

Bệnh viện đa khoa trung ương Yashio

Ga YashioGa Yashio

Đườ
ng c

ao t
ốc đ

ô th
ị số

 6 M
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o Li
ne

Đườ
ng c

ao t
ốc đ

ô th
ị số
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0
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250 500m

0
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250 500m

0
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250 500m

0

1/6,250

250 500m

Trường mẫu giáo Hachijo gakudō

⑤

chú giải
Độ sâu ngập

Trong khoảng từ 5.0~ dưới 10.0m

Trong khoảng từ 3.0~ dưới 5.0m

Trong khoảng từ 0.5~ dưới 3.0m

Trong khoảng từ 0.0~ dưới 0.5m

 Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng(trường học)

 Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng (khác)

 Cơ sở vật chất được sử dụng bởi những người dễ bị tổn thương

 Tòa thị chính thành phố Yashio

 Đồn cảnh sát

 Sở cứu hỏa

 Đường hầm chui ( chú ý ngập lụt)

 Đường ngập nước

（5/5）

25


